
Biểu mẫu 01
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, 

Tại thời điểm Tháng 9 năm học 2023-2024

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo

I
Chất lượng nuôi dưỡng chăm 
sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt 
được

 Cân nặng BT =  
94,3% 
 Chiều cao BT =  
77%

 Cân nặng BT =  
89,6%
 Chiều cao BT = 91,7  
%

II
Chương trình giáo dục mầm 
non của nhà trường thực hiện

Thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm 
non

(Do Bộ GD&ĐT Ban hành)

III
Kết quả đạt được trên trẻ theo 
các lĩnh vực phát triển

PTTC đạt 84%
PTTCXH đạt 85%
PTNN đạt 80%
PTNT đạt 82%
ĐGC: đạt 82% 

 PTTC đạt 90%
 PTTCXH đạt 92%
 PTNN đạt 93%
 PTNT đạt 90%
 PTTM đạt 90%
 ĐGC: đạt 90%

IV
Các hoạt động hỗ trợ chăm 
sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo 
dục mầm non

- Diện tích phòng học, phòng phụ, nhà vệ 
sinh khép kín có vách ngăn Nam/Nữ. 
 - Bếp ăn đảm bảo đúng quy cách và các 
quy định về vệ sinh an toàn phù hợp với 
yên cầu.
- Phòng học được trang bị đồ dùng đồ chơi, 
trang thiết bị hiện đại phù hợp, sử dụng hiệu 
quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ 
đạt hiệu quả.
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Biểu mẫu 01
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, 

Tại thời điểm Tháng 01 năm học 2023-2024

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo

I
Chất lượng nuôi dưỡng chăm 
sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt 
được

 Cân nặng BT =  
93,3% 
 Chiều cao BT =  
90%

 Cân nặng BT =  92%
 Chiều cao BT = 94 %

II
Chương trình giáo dục mầm 
non của nhà trường thực hiện

Thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm 
non

(Do Bộ GD&ĐT Ban hành)

III
Kết quả đạt được trên trẻ theo 
các lĩnh vực phát triển

PTCT đạt 91,4%
PTTCXH đạt 82,8%
PTNN đạt 71%
PTNT đạt 76,6%
ĐGC: đạt 88,5% 

 PTTC đạt 90%
 PTTCXH đạt 88%
 PTNN đạt 86%
 PTNT đạt 86,9%
 PTTM đạt 89,6%
 ĐGC: đạt 88,6%

IV
Các hoạt động hỗ trợ chăm 
sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo 
dục mầm non

- Diện tích phòng học, phòng phụ, nhà vệ 
sinh khép kín có vách ngăn Nam/Nữ. 
 - Bếp ăn đảm bảo đúng quy cách và các 
quy định về vệ sinh an toàn phù hợp với 
yên cầu.
- Phòng học được trang bị đồ dùng đồ chơi, 
trang thiết bị hiện đại phù hợp, sử dụng hiệu 
quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ 
đạt hiệu quả.
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Biểu mẫu 01
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, 

Tại thời điểm Tháng 6 năm học 2023-2024

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo

I
Chất lượng nuôi dưỡng chăm 
sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt 
được

 Cân nặng BT =  
96,7% 
 Chiều cao BT =  
90,2%

 Cân nặng BT =  
94,5%
 Chiều cao BT = 
96,5%

II
Chương trình giáo dục mầm 
non của nhà trường thực hiện

Thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm 
non

(Do Bộ GD&ĐT Ban hành)

III
Kết quả đạt được trên trẻ theo 
các lĩnh vực phát triển

PTTC đạt 85,2%
PTTCXH đạt 83,6%
PTNN đạt 86,9%
PTNT đạt 86,9%
ĐGC: Đạt = 83,6%; 

 PTTC đạt 92,5%
 PTTCXH đạt 91,7%
 PTNN đạt 89,3%
 PTNT đạt 89,3%
 PTTM đạt 86,1%
 ĐGC: Đạt = 92%; 

IV
Các hoạt động hỗ trợ chăm 
sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo 
dục mầm non

- Diện tích phòng học, phòng phụ, nhà vệ 
sinh khép kín có vách ngăn Nam/Nữ. 
 - Bếp ăn đảm bảo đúng quy cách và các 
quy định về vệ sinh an toàn phù hợp với 
yên cầu.
- Phòng học được trang bị đồ dùng đồ chơi, 
trang thiết bị hiện đại phù hợp, sử dụng hiệu 
quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ 
đạt hiệu quả.
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Biểu mẫu 04
UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của cơ sở giáo dục mầm non, 
Tại thời điểm Tháng 9 năm học 2023-2024

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề 
nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

STT Nội dung Tổng 
số

TSThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng 
IV

Hạng 
III Hạng II Tốt Khá Trung 

bình Kém

 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý và 
nhân viên (NV 
hợp đồng)

 54    36  5  9  4  0  5 32 16  19   

I Giáo viên 35              

1 Nhà trẻ 4   3  1  0  1 3 1 3  

2 Mẫu giáo 31   29  2    0 4 27 15 16  

II Cán bộ quản lý 3   3      3 3  

1 Hiệu trưởng  1   1      1  

2 Phó hiệu trưởng  2   2       2  

III Nhân viên 13 
(16)   1  2 9  1 (+3)        

1 Nhân viên văn 
thư               

2 Nhân viên kế 
toán 1    1           

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế               

5 Nhân viên nuôi 
(khác)

   
12(3)   2 9 1(+3)        
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UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:1

8 1
6/0

7/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311337 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 N

on T
hủy 

Triề
u



TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 
THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
của cơ sở giáo dục mầm non, 

Tại thời điểm Tháng 01 năm học 2023-2024

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề 
nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

STT Nội dung Tổng 
số

TSThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng 
IV

Hạng 
III Hạng II Tốt Khá Trung 

bình Kém

 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý và 
nhân viên (NV 
hợp đồng)

 54    36  5  9  4  0  5 32 16  19   

I Giáo viên 34              

1 Nhà trẻ 4   3  1  0  1 3 1 3  

2 Mẫu giáo 30   28  2    0 4 26 15 16  

II Cán bộ quản lý 3   3      3 3  

1 Hiệu trưởng  1   1      1  

2 Phó hiệu trưởng  2   2       2  

III Nhân viên 13 
(17)   1  2 9  1 (+4)        

1 Nhân viên văn 
thư               

2 Nhân viên kế 
toán 1    1           

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế               

5 Nhân viên nuôi 
(khác)

   
12(+4)   2 9 1(+4)        
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TRƯỜNG MẦM NON THỦY TRIỀU 
THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
của cơ sở giáo dục mầm non, 

Tại thời điểm Tháng 3 năm học 2023-2024

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề 
nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

STT Nội dung Tổng 
số

TSThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng 
IV

Hạng 
III Hạng II Tốt Khá Trung 

bình Kém

 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý và 
nhân viên (NV 
hợp đồng)

 55    36  5  9  4  0  5 32 16  19   

I Giáo viên 34              

1 Nhà trẻ 4   3  1  0  1 3 1 3  

2 Mẫu giáo 31   29  2    0 5 26 15 16  

II Cán bộ quản lý 3   3      3 3  

1 Hiệu trưởng  1   1      1  

2 Phó hiệu trưởng  2   2       2  

III Nhân viên 13 
(17)   1  2 9  1 (+4)        

1 Nhân viên văn 
thư               

2 Nhân viên kế 
toán 1    1           

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế               

5 Nhân viên nuôi 
(khác)

   
12(+4)   2 9 1(+4)        
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của cơ sở giáo dục mầm non, 
Tại thời điểm Tháng 6 năm học 2023-2024

Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề 
nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

STT Nội dung Tổng 
số

TSThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng 
IV

Hạng 
III Hạng II Tốt Khá Trung 

bình Kém

 

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 
quản lý và 
nhân viên (NV 
hợp đồng)

 54    36  5  9  4  0  5 32 16  19   

I Giáo viên 34              

1 Nhà trẻ 4   3  1  0  1 3 2 2  

2 Mẫu giáo 30   28  2    0 4 26 20 10  

II Cán bộ quản lý 3   3      3 3  

1 Hiệu trưởng  1   1      1  

2 Phó hiệu trưởng  2   2       2  

III Nhân viên 13 
(17)   1  2 9  1 (+4)        

1 Nhân viên văn 
thư               

2 Nhân viên kế 
toán 1    1           

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế               

5 Nhân viên nuôi 
(khác)

   
12(+4)   2 9 1(+4)        
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